
実用ベトナム語技能検定試験 問題例 

6級 

１．（   ）に入る最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(6) (      ) Việt Nam ngon nhỉ! 

A Nhà B Sân bay C Áo dài D Nem rán 

正解 D 

 

(9) Hoa: Chào anh. 

 Nam: Chào chị. Hẹn gặp lại (      ) nhé! 

A hôm qua B năm nay C tuần sau D tháng đó 

正解 C 

 

 

２．A、B、C、Dの中から語句や文法上の間違いを一つ選びなさい。 

(13) Hoa: 

 

Anh đến ăn cơm vào nhà tôi vào chủ nhật tuần sau nhé! 

A  B    C           D 

 Nam: Vâng, cám ơn chị. 

正解 A 

 

 

３．（   ）に入る最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

(30) Mai: Công ty của anh ở đâu? 

 Suzuki: Công ty của tôi ở _______ _______ (_______) _______. 

A tòa nhà B kia C trong D to 

正解 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＶｉＬＴ

ｌｔ 



４．質問に対する答えで最も適切なものを A、B、C、Dの中から選びなさい。 

1 

Chúng tôi luyện tập ghita ở câu lạc bộ của trường vào thứ bảy hàng tuần. Bình thường, chúng 

tôi tập trong 1 tiếng rưỡi từ 9 giờ sáng nhưng sáng nay, chúng tôi chỉ tập trong 1 tiếng từ 9 rưỡi. 

Anh Nam và anh Hòa bị ốm nên nghỉ. Còn chị Mai đến muộn 20 phút. Tuần sau, chúng tôi sẽ nghỉ 

tập. 

 

(36) Câu nào đúng? 

A Tuần trước, anh Hòa đã nghỉ tập. 

B Hôm nay, chúng tôi luyện tập từ 9 rưỡi đến 1 giờ. 

C Hôm nay, chị Mai luyện tập trong 40 phút. 

D Ba người đã nghỉ tập hôm nay. 

正解 C 


